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STT MSSV Nhóm Họ & Lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 13131189 DH13CH Nguyễn Ngọc Thảo An 5 5.5 5.4
2 13131203 DH13CH Nguyễn Thiên Ân 4 2.5 3.0
3 13131195 DH13CH Nguyễn Thị Vân Anh
4 13131003 DH13CH Trần Vân Anh 7 3 4.2
5 13131204 DH13CH Nguyễn Thị Mỹ Âu 3 2 2.3
6 13131006 DH13CH Phạm Thị Ngọc Bé
7 13131008 DH13CH Nguyễn Ngọc Bích 6 4 4.6
8 13131207 DH13CH Nguyễn Thái Bình 3 7.5 6.2
9 13131210 DH13CH Trương Thị Cẩm Bình 6 4.5 5.0
10 13131209 DH13CH Trần Võ Thái Bình 5 3.5 4.0
11 13131212 DH13CH Lại Thị Bốn 6 5 5.3
12 13131215 DH13CH Nguyễn Thị Diễm Châu 2 3 2.7
13 13131219 DH13CH Nguyễn Thị Kim Chi 6 2 3.2
14 13131015 DH13CH Tạ Thị Chinh 6 3.5 4.3
15 13131223 DH13CH Lầy Kim Công 3 1.5 2.0
16 13131224 DH13CH Trịnh Xuân Cương
17 13131030 DH13CH Võ Thị Thu Đông 4 5.5 5.1
18 13131244 DH13CH Võ Thị Mỹ Duyên 4 5 4.7
19 13131033 DH13CH Phan Hồng Ga 8 6 6.6
20 13131261 DH13CH Phạm Thị Lệ Giang 6 1.5 2.9
21 13131270 DH13CH Lê Võ Thanh Hà 7 4 4.9
22 13131267 DH13CH Hồ Thị Bảo Hà 6 3 3.9
23 13131265 DH13CH Lê Thị Bé Hai 4 2 2.6
24 13131292 DH13CH Lê Thị Ngọc Hân 4 3 3.3
25 13131284 DH13CH Lê Thị Hằng 6 1.5 2.9
26 13131288 DH13CH Phan Thị Hằng 5 2 2.9
27 13131287 DH13CH Nguyễn Thị Lệ Hằng 5 5 5.0
28 13131278 DH13CH Lê Thị Kiều Hạnh 5 1 2.2
29 13131279 DH13CH Nguyễn Thị Nữ Hạnh 3 5 4.4
30 13131038 DH13CH Phạm Ngọc Hảo
31 13131047 DH13CH Đàm Thị Hiến 5 1.5 2.6
32 13131293 DH13CH Đoàn Thị Hiền
33 13131042 DH13CH Diệp Thị Hiền 6 2 3.2
34 13131300 DH13CH Thái Thị Hiếu 6 6 6.0
35 13131299 DH13CH Phan Lê Minh Hiếu 4 4.5 4.4
36 13131310 DH13CH Lê Thị Duy Hòa 6 6 6.0
37 13131309 DH13CH Nguyễn Thái Hoàng 6 3.5 4.3
38 13131053 DH13CH Võ Thị Thu Hồng 4 7 6.1
39 13131055 DH13CH Nguyễn Thị Huệ 2 2.5 2.4
40 13131058 DH13CH Phạm Thanh Hùng 7 6 6.3
41 13131330 DH13CH Vũ Thành Hưng 3 3.5 3.4
42 13131332 DH13CH Lê Thị Thanh Hương
43 13131331 DH13CH Đào Thị Hương
44 13131323 DH13CH Nguyễn Anh Huy 1 1.5 1.4
45 13131325 DH13CH Đàng Thị Mỹ Huyền 5 3.5 4.0
46 13131341 DH13CH Võ Lê Hoàng Khải 7 5.5 6.0
47 13131689 DH13CH Nguyễn Tuấn Khanh 5 3 3.6
48 13131343 DH13CH Phan Đăng Khoa 4 3 3.3
49 13131348 DH13CH Văn Công Anh Kiệt 5 2.5 3.3
50 13131347 DH13CH Trương Thị Kiều 5 1.5 2.6
51 13131354 DH13CH Nguyễn Thanh Lâm 6 6 6.0
52 13131690 DH13CH Nguyễn Hoàng Lân 3 5.5 4.8
53 13131685 DH13CH Huỳnh Thị Mỹ Linh 3 7 5.8
54 13131361 DH13CH Trần Mạnh Linh 7 4.5 5.3
55 13131359 DH13CH Tô Nhất Linh 3 3 3.0
56 13131070 DH13CH Hồ Hữu Linh 4 3 3.3
57 13131078 DH13CH Nguyễn Văn Luân 4 6.5 5.8
58 13131367 DH13CH Nguyễn Thành Luân 1 3 2.4



59 13131373 DH13CH Nguyễn Tiến Lực 5 4 4.3
60 13131375 DH13CH Nguyễn Thị Thùy Ly 6 6 6.0
61 13131082 DH13CH Triệu Thị Lý 6 1.5 2.9
62 13131682 DH13CH Mai Thị Trúc Mai 6 2.5 3.6
63 13131382 DH13CH Lê Minh Mẫn 7 5 5.6
64 13131385 DH13CH Nguyễn Hoàng Minh 2 3.5 3.1
65 13131388 DH13CH Trần Ngọc Minh 4 3.5 3.7
66 13131086 DH13CH Nguyễn Thị Kim My 4 4.5 4.4
67 13131394 DH13CH Lý Võ Bảo My 4 2 2.6
68 13131401 DH13CH Nguyễn Hoàng Nam 3 2 2.3
69 13131684 DH13CH Dương Thị Kim Ngân
70 13131091 DH13CH Bùi Thị Nghị 5 4.5 4.7
71 13131423 DH13CH Trần Thị Mỹ Ngọc 5 5 5.0
72 13131424 DH13CH Võ Hồ Bảo Ngọc 4 2.5 3.0
73 13131094 DH13CH Đặng Việt Ngữ 7 2 3.5
74 13131432 DH13CH Võ Thị Minh Nguyệt 7 3 4.2
75 13131095 DH13CH Trần Lê Nhân 6 4.5 5.0
76 13131436 DH13CH Đoàn Thị Nhi 5 6 5.7
77 13131437 DH13CH Lê Vũ Phương Nhi 6 3 3.9
78 13131440 DH13CH Đoàn Thị Nhiên 3 3.5 3.4
79 13131443 DH13CH Hồ Thiên Nhớ 4 5 4.7
80 13131452 DH13CH Phạm Nguyễn Quỳnh Như 5 4 4.3
81 13131447 DH13CH Nguyễn Thị Hồng Nhung 3 4 3.7
82 13131446 DH13CH Nguyễn Ngọc Xuân Nhung 4 6.5 5.8
83 13131461 DH13CH Vũ Thị Oanh 5 2.5 3.3
84 13131457 DH13CH Nguyễn Thị Kim Oanh 7 3.5 4.6
85 13131462 DH13CH Nguyễn Tấn Phát 4 7 6.1
86 13131465 DH13CH Lâm Hoàng Phong 4 3 3.3
87 13131470 DH13CH Lê Thị Phúc 7 7.5 7.4
88 13131477 DH13CH Võ Thị Phương 6 6.5 6.4
89 13131481 DH13CH Nguyễn Hồng Ngọc Phượng 8 4 5.2
90 13131488 DH13CH Lê Thị Hồng Quân 8 5 5.9
91 13131489 DH13CH Trần Minh Quân 3.5 2.5
92 13131111 DH13CH Huỳnh Hữu Quân 3 3 3.0
93 13131491 DH13CH Đỗ Nhật Quyên 4 4.5 4.4
94 13131494 DH13CH Trần Thúy Quỳnh 4 2 2.6
95 13131496 DH13CH Nguyễn Nhật Sanh
96 13131680 DH13CH Nguyễn Quang Sơn 3 2.5 2.7
97 13131118 DH13CH Lâm Hoàng Sơn 3 3.5 3.4
98 13131498 DH13CH Lê Thị Sương 3 3 3.0
99 13131119 DH13CH Bùi Ngọc Hồng Sương 3 4 3.7
100 13131504 DH13CH Trần Thị Tân 6 3.5 4.3
101 13131530 DH13CH Nguyễn Quang Thái 4 5 4.7
102 13131532 DH13CH Hoàng Anh Thắng 4 2.5 3.0
103 13131129 DH13CH Nguyễn Hoài Thắng 5 4 4.3
104 13131509 DH13CH Vũ Thạch Minh Thanh
105 13131507 DH13CH Huỳnh Nhật Thanh 7 4 4.9
106 13131123 DH13CH Nguyễn Khắc Thành 7 4.5 5.3
107 13131515 DH13CH Bùi Như Mai Thảo 7 5.5 6.0
108 13131527 DH13CH Trần Thị Thu Thảo 6 5.5 5.7
109 13131126 DH13CH Võ Văn Thảo 4 2 2.6
110 13131522 DH13CH Nguyễn Hoàng Phương Thảo 5 3.5 4.0
111 13114500 DH13QR Nguyễn Thị Thu Thảo 6 2 3.2
112 13131131 DH13CH Nguyễn Thị Kim Thi 5 2.5 3.3
113 13131538 DH13CH Nguyễn Tuấn Thiên 4 1.5 2.3
114 13131133 DH13CH Nguyễn Hữu Thịnh 6 3 3.9
115 13131545 DH13CH Bùi Thị Khánh Thơ 8 8 8.0
116 13131544 DH13CH Phạm Lê Duy Thông 6 6 6.0
117 13131559 DH13CH Nguyễn Hồng Thúy
118 13131551 DH13CH Nguyễn Thị Minh Thùy 4 5.5 5.1
119 13131570 DH13CH Lê Tự Quyết Tiến 6 3 3.9



120 13131145 DH13CH Nguyễn Thị Thanh Tiền
121 13131573 DH13CH Lương Bảo Tồn 2 0 0.6
122 13131158 DH13CH Nguyễn Thị Bảo Trâm 6 5.5 5.7
123 13131595 DH13CH Phạm Ngọc Trân 7 5 5.6
124 13131594 DH13CH Huỳnh Bảo Trân 8 2.5 4.2
125 13131597 DH13CH Trương Trần Bảo Trân 6 7.5 7.1
126 13131583 DH13CH Trần Thị Thiên Trang 6 2 3.2
127 13131580 DH13CH Trần Thị Trang 7 3.5 4.6
128 13131581 DH13CH Trần Thị Trang 3 3 3.0
129 13131153 DH13CH Võ Thị Thùy Trang
130 13131611 DH13CH Mai Ngọc Trí 5 2.5 3.3
131 13131606 DH13CH Nguyễn Thị Mỹ Trinh
132 13131601 DH13CH Lê Hoàng Hương Trinh 5 2.5 3.3
133 13131600 DH13CH Huỳnh Ngọc Thúy Trinh 8 4 5.2
134 13131605 DH13CH Nguyễn Thị Trinh 4 4.5 4.4
135 13131603 DH13CH Lữ Bội Trinh 5 3 3.6
136 13114542 DH13KL Huỳnh Thị Kim Trinh 8 6.5 7.0
137 13131168 DH13CH Lê Thị Thanh Trúc 4 7 6.1
138 13131618 DH13CH Mạch Xuân Trúc 5 4 4.3
139 13131615 DH13CH Lê Thành Trung 4 3 3.3
140 13131623 DH13CH Lê Hoài Trưng 5 7 6.4
141 13131639 DH13CH Lê Thị Cẩm Tú 5 4.5 4.7
142 13131631 DH13CH Nguyễn Bá Tuyên 5 1.5 2.6
143 13131633 DH13CH Nguyễn Thu Tuyền 2 2.5 2.4
144 13131643 DH13CH Nguyễn Phạm Uyên 3 3.5 3.4
145 13131645 DH13CH Trần Bảo Uyên
146 13131649 DH13CH Lê Thị Vân 7 6 6.3
147 13131651 DH13CH Phạm Thị Thùy Vân 7 7 7.0
148 13131650 DH13CH Nguyễn Thị Thúy Vân 4 2 2.6
149 13131655 DH13CH Nguyễn Thị Trường Vi 7 5 5.6
150 13131179 DH13CH Trần Quốc Việt 4 2.5 3.0
151 13131660 DH13CH Nguyễn Viết Vinh 4 1.5 2.3
152 13131658 DH13CH Lê Quang Xuân Vinh 3 5.5 4.8
153 13131182 DH13CH Phạm Trương Anh Vũ
154 13131663 DH13CH Nguyễn Hồ Vương 3 2.5 2.7
155 13131667 DH13CH Lê Thị Thùy Vy 7 4 4.9
156 13131668 DH13CH Nguyễn Ngọc Xuân Vy 9 6.5 7.3
157 13131184 DH13CH Lê Tường Vy
158 13131669 DH13CH Trần Thị Thanh Vy 3 1.5 2.0
159 13131187 DH13CH Đỗ Văn Yên 5 7.5 6.8
160 13131675 DH13CH Nguyễn Thị Hoàng Yến 5 2 2.9


